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Tên môn học: Tiếng Anh Marketing (English for Marketing)
Mã môn học: CBC162
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thảo luận, bài tập: 00   giờ; Kiểm tra: 02 giờ).	
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí:
Môn học Tiếng Anh Makerting là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành Marketing cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Marketing. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:
· Kiến thức:
· hiểu biết các kiến thức cơ bản về lĩnh vực Marketing;
· áp dụng các kiến thức về marketing vào việc phân tích các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực marketing;
· sử dụng hiệu quả và phát triển vốn từ vựng chuyên ngành marketing để có thể đọc hiểu tài liệu tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;
· sử dụng hiệu quả và phát triển kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh.
· Kĩ năng:
· Vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để hiểu ý chính, lấy ra đựơc thông tin chi tiết; hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
· Ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng để nghe hiểu các bài giảng hay các đoạn hội thoại và các bài phỏng vấn về lĩnh vực logistics;
· Tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Viết các bài luận và các báo cáo về chủ đề được học;
· Thuyết trình và tham gia các hoạt động nhóm.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Bài tập/ thảo luận
	Kiểm
Tra

	1
	Unit 1: Introduction to Marketing and Advertising.
1. Jobs and responsibilities
2. Corporate identity, logos
3. Branding
	4
	4
	
	

	2
	Unit 2: Finding the Customers
1. Market research
2. Customer profiles
3. Data collection
4. A telephone survey
	4
	4
	
	

	3
	Unit 3: Planning a marketing strategy 
1. The marketing plan
2. The four Ps
3. Pricing and positioning strategies
	4
	4
	
	

	4
	Test 1 
	1
	
	
	1

	5
	Unit 4: Creating ads
1. The AIDA model for advertising
2. Working with an ad agency 
3. Advertising channels
4. Rate sheets
	4
	4
	
	

	6
	Unit 5: Marketing tools
1. Distribution channels
2. Types of discount
3. Types of retailer
4. Telemarketing
5. Direct marketing
	4
	4
	
	

	7
	Unit 6: Presenting your public face
1. Public relations
2. Website as an marketing tool
3. Sponsoring
4. Effective press releases
	4
	4
	
	

	8
	Review
	1
	1
	
	

	Tổng cộng
	30
	29
	00
	01



UNIT 1: INTRODUCTION TO MARKETING AND ADVERTISING
Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 1, sinh viên có thể 
- Phát triển vốn từ vựng chuyên ngành.
- Tập trung vào 02 kỹ năng: 
+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng; 
+ nói: phát biểu từ những ghi chú.
	2. Nội dung chương:
2.1. Jobs and responsibilities
2.2. Corporate identity, logos
2.3. Branding 
UNIT 2: FINDING THE CUSTOMERS				Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 2, sinh viên có thể 
-Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng: 
+ nghe: nghe và ghi chú nội dung bài giảng 
+ nói: báo cáo kết quả nghiên cứu
	2. Nội dung chương:
2.1. Market research
2.2. Customer profiles
2.3. Data collection
2.4. A telephone survey
UNIT 3: PLANNING A MARKETING STRATEGY		Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 3, sinh viên có thể 
-Phát triển vốn từ chuyên ngành 
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ đọc: (i) xác định việc phát triển chủ đề trong một phân đoạn, (ii) cách sử dụng internet hiệu quả 
+ viết: đưa ra được những đề nghị 
	2. Nội dung chương:
2.1. The marketing plan
2.2. The four Ps
2.3. Pricing and positioning strategies
TEST 										Thời gian: 1 giờ
UNIT 4: CREATING ADS						Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 4, sinh viên có thể 
- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ nghe: (i) hiểu được những ý mà người nói nhấn mạnh; (ii) sử dụng các ký hiệu và từ viết tắt để ghi chú. 
+ nói: đưa ra được những đặc trưng của các phương tiện, hàng hóa.
	2. Nội dung chương:
2.1. The AIDA model for advertising
2.2. Working with an ad agency 
2.3. Advertising channels
2.4. Rate sheets 
UNIT 5: MARKETING TOOLS				Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể:  
- Phát triển vốn từ chuyêncngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng:
+ đọc: hiểu được các mệnh đề độc lập với thể bị động. 
+ viết: (i) cách viết diễn giải và (ii) cách viết một bài luận
2. Nội dung chương:
2.1. Distribution channels
2.2. Types of discount
2.3. Types of retailer
2.4. Telemarketing
2.5. Direct marketing
UNIT 6: PRESENTING YOUR PUBLIC FACE			Thời gian: 4 giờ
	1. Mục tiêu: 
Sau khi học xong Unit 6, sinh viên có thể:
- Phát triển vốn từ chuyên ngành
- Tập trung vào 02 kỹ năng
+ nghe: nhận biết được thái độ của người nói. 
+ nói: giải thích được những vấn đề về quảng cáo và marketing.
	 2. Nội dung chương:
2.1. Public relations
2.2. Website as an marketing tool
2.3. Sponsoring
2.4. Effective press releases 
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
Phòng học lí thuyết có sức chứa phù hợp với lượng sinh viên.
2. Trang thiết bị máy móc: 
Máy chiếu hoặc TV, loa, micro, máy cassette
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu
Selyy Gore, English for Marketing and Advertisement. 
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
· Vị trí:
Môn học Tiếng Anh chuyên ngành Logistics là một môn học trong chương trình giáo dục ngành Ngoại ngữ bậc Cao đẳng.
· Tính chất:
Chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành Marketing cung cấp cho sinh viên khái niệm và kiến thức cơ bản về Marketing. Thông qua môn học, sinh viên có thể thực hành một số kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ vựng và kiến thức trong lĩnh này.
II. Mục tiêu môn học:
Sau khi hoàn thành môn học này sinh viên có khả năng:
· Kiến thức:
· giải thích được các khái niệm và kiến thức cơ bản về Marketing;
· sử dụng hiệu quả vốn từ vựng chuyên ngành marketing để có thể đọc hiểu tài liệu
· tham khảo hoặc nghe giảng các chủ đề trong lĩnh vực này;
· áp dụng các kiến thức về ngữ pháp, cấu trúc câu và cấu tạo từ vựng trong tiếng Anh để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ. 
· Kĩ năng:
· vận dụng các chiến thuật đọc hiểu như đọc nhanh để (a) hiểu ý chính, (b) lấy ra đựơc thông tin chi tiết; (c) hiểu ý đồ/mục đích của tác giả;
· nghe hiểu các bài giảng về quản trị học và cách ghi chú các nội dung và thông tin quan trọng 
· tham gia vào các cuộc hội thoại, thảo luận hoặc trình bày tóm tắt ý chính những thông tin đã nghe đựơc hay/và đọc đựơc;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Có thái độ tích cực trong quá trình học và làm việc; ứng dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế trong việc học tập hằng ngày.
2. Phương pháp: 
Hình thức kiểm tra và kết thúc môn theo quy định.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Các lớp Bậc Cao đẳng ngành Tiếng Anh.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giảng viên, giảng viên:
Sử dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để đạt hiệu quả giảng dạy tối ưu nhất. Giảng dạy từ vựng và ngữ pháp cần thiết cho sinh viên; đồng thời lồng ghép việc rèn luyện các kĩ năng nghe, nói tiếng Anh với tình huống giao tiếp trong kinh doanh. Điều chỉnh thời gian và phương pháp giảng dạy cho phù hợp với trình độ sinh viên của từng lớp. Hướng dẫn cho sinh viên kĩ năng làm việc nhóm và tự học.
· Đối với người học: 
Tự giác, chủ động chuẩn bị bài trước khi đến lớp, ôn tập các bài đã học, và trau dồi thêm các kĩ năng trong thời gian tự học ở nhà.  Tích cực tham gia xây dựng bài và rèn luyện các kĩ năng. Liên hệ kiến thức được học với những môn học ngành khác và thực tiễn ngành nghề. Phát huy tinh thần làm việc nhóm và tinh thần tự học, tự nghiên cứu.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
Kĩ năng sử dụng ngôn ngữ trong làm việc nhóm, lập kế hoạch công tác.
4. Tài liệu tham khảo:
Kotler, P., Brown, L., Adam, S .& Armstrong, G. (2001) Marketing. (5th ed.). Frenchs Forest, NSW: Prentice Hall,
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
	TP. HCM, ngày        tháng        năm 2020
	TRƯỞNG KHOA



